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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

22/11 

8h00  Âm nhạc 

- Ôn tập: Hát và đọc nhạc 

- Vận dụng - sáng tạo 

GVBM dạy qua 

clip 

Tại nhà  

8h35  45 TV (Đọc) Thả diều GV dạy online  BGĐT 

9h10 46 TV(Đọc) Thả diều GV dạy online  BGĐT 

9h45 56 Toán Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ 

số cho số có một chữ số  

GV dạy online  BGĐT 

10h20 12 TV( viết) Chữ hoa L GV dạy qua clip  BGĐT 

  Ba 

23/11 

8 h 47 TV( Đọc) Tớ là lê- gô GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h30 57 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ 

số cho số có một chữ số  

GV dạy online  BGĐT 

9h10 12 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi (T1) GV dạy qua clip  clip 

9h45 48 TV( Đọc) Tớ là lê- gô GV dạy online  BGĐT 

10h20 23 TNXH Hoạt động mua bán hàng hóa GV dạy qua clip  clip 

Tư 

24/11 

8h00 12 
TV(Nói- 

nghe) 

Kể chuyện Chúng mình là bạn GV dạy qua clip Tại nhà BGĐT 

8h35  58 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ 

số cho số có một chữ số 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 
12 

TV( viết) 
Nghe- viết: Đồ chơi yêu thích 

-Phân biệt ng/ngh; tr/ch 

GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Mĩ Thuật 

Cổng trường nhộn nhịp GVBM dạy qua 

clip 

  

10h20  
Thể dục 

Bài tập phối hợp di chuyển 

nhanh dần theo vạch kẻ thẳng 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 Năm 

25/11 

8h00 12 TV( LT1) 
Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; 

câu nêu đặc điểm 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  59 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ 

số cho số có một chữ số  

GV dạy online  BGĐT 

9h10 24 TNXH Hoạt động mua bán hàng hóa GV dạy qua clip  clip 

9h45 12 TV Đọc MR GV dạy qua clip  BGĐT 

  Sáu 

26/11 

8h00 12 TV(LT2) 
Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ chơi 

GV dạy online  BGĐT 

8h35  60 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ 

số cho số có 2 chữ số (T1) 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 HĐTN-

SHL 

Biết ơn thầy cô GV dạy online  BGĐT 

9h45  

Thể dục 

Đi nhanh dần theo vạch kẻ 

vòng trái (vòng phải), 2 tay 

phối hợp tự nhiên 

GVBM dạy qua 

clip 
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